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A. MẠCH NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng giữa hai môi trường xác định, chọn phát biểu sai khi nói về mối liên hệ giữa góc tới i và góc khúc xạ r.
   A. Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số.
   B. Khi góc tới i = 0° thì góc khúc xạ r = 0°.
   C. Tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ là một hằng số.
   D. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng.


Câu 2. Một tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng có chiết suất  với góc tới bằng  thì góc khúc xạ khi đó bằng
	 A. 25o
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. 


Câu 3. Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5. Tính góc tới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang không khí:
	 A. 90o.
	 B. 30,5o
	 C. 60,5o
	 D. 41,8o.



Câu 4. Một tia sáng truyền từ không khí vào nước, chiết suất của nước là  một phần phản xạ và một phần khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i  có giá trị
	
 A. 
	
 B. 
	
 C. 
	
 D. [image: ]  


Câu 5. Sợi quang được ứng dụng trong nội soi, trang trí, truyền thông tin, ... Sợi quang có thể cho ánh sáng đi từ đầu này đến đầu bên kia mà hầu như không giảm cường độ sáng. Tính chất này có được là do khi tia sáng truyền trong sợi quang nếu gặp lớp vỏ sẽ bị phản xạ toàn phần. Nếu phần lõi sợi quang có chiết suất n1, và lớp vỏ có chiết suất n2 thì các chiết suất này phải có đặc điểm gì?
	 A. 
	 B. Không cần điều kiện

	 C. 
	 D. 


Câu 6. Chọn phát biểu đúng khi nói về ánh sáng trắng.
   A. Ánh sáng trắng được tạo từ ba màu cơ bản là đỏ, xanh lá và xanh dương.
   B. Ánh sáng trắng truyền qua lăng kính cho dải ánh sáng màu liên tục từ đỏ đến tím.
   C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc có màu trắng.
   D. Ánh sáng trắng được tạo từ bảy ánh sáng màu khác nhau.
Câu 7. Khi truyền trong chân không, ánh sáng có tốc độ là 300 000 km/s. Biết chiết suất của thuỷ tinh với ánh sáng đỏ là 1,5. Ánh sáng đỏ truyền trong thuỷ tinh với có tốc độ là
	 A. 200 000 km/s.
	 B. 150 000 km/s.
	 C. 450 000 km/s.
	 D. 300 000 km/s .


Câu 8. Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Phát biểu nào sau đây là sai?
   A. Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.
   B. Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.
   C. Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
   D. Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.
Câu 9. Một con cá vàng đang bơi trong một bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đó đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?Trang 01/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 9 - Mã đề thi 01


	 A. Ba lần
	 B. Không lần nào
	 C. Một lần
	 D. Hai lần



Câu 10. Trường hợp nào sau đây sẽ gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng?
   A. Chiếu ánh sáng trắng xiên góc tới mặt của tấm thuỷ tinh phẳng, song song.
   B. Chiếu ánh sáng laser đỏ xiên góc tới mặt khối thuỷ tinh phẳng, song song.
   C. Chiếu ánh sáng trắng vuông góc với mặt của tấm thuỷ tinh phẳng, song song.
   D. Chiếu ánh sáng laser đỏ vuông góc tới mặt khối thuỷ tinh phẳng, song song.
Thí sinh trả lời câu 11. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.

Câu 11: Khi chiếu một tia sáng vàng từ môi trường trong suốt có vận tốc ánh sáng vàng 2,375.108m/s ra môi trường có chiết suất  với ánh sáng vàng:
a. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
b. Khi góc tới bằng 55o thì xảy ra phản xạ toàn phần.
Thí sinh trả lời câu 12. Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn.
Câu 12: Dùng màn có lỗ nhỏ chắn ánh sáng mặt trời để được một tia sáng mảnh chiếu tới mặt nước của một bể bơi. Biết góc tới 60°, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,325 và 1,354.
A. Tính góc khúc xạ của tia đỏ:…..                       B. Tính góc khúc xạ của tia tím:…..
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[image: ]Câu 13: Chiếu ánh sáng từ môi trường 1 sang môi trường 2- Vẽ lại hình với số đo tương ứng.
a) Mô tả hiện tượng. Dùng mũi tên kí hiệu hướng truyền của các tia sáng.
b) Biết môi trường 1 là không khí. Biểu diễn các góc trong hình vẽ. Tìm chiết suất của môi trường 2.
[image: Chiếu tia sáng đỏ tới vuông góc với mặt bên AB của lăng kính tam giác cân ABC đặt trong không khí]c) Nếu chiếu tia sáng từ môi trường 2 sang môi trường 1. Tìm điều kiện góc tới để xảy ra phản xạ toàn phần? 
Câu 14: (0.5đ) Chiếu tia sáng đỏ tới vuông góc với mặt bên AB của lăng kính tam giác cân ABC đặt trong không khí, có góc A = 30°. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,513. Tính góc lệch của tia ló ra khỏi lăng kính so với tia tới.
B. MẠCH  CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT.
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dãy các chất nào sau đây đều là hydrocarbon?
   A. CH4, C2H4, C3H8.				B. CH4, C2H6, C3H7OH.
C. C2H4, CH4, C2H5OH.				D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Câu 2: Thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong C4H10O là
     A. 46,84%		 B. 64,86,%		C. 16,22%	                     D. 32,43%
Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn alkene sẽ tạo ra sản phẩm là
    A. CO2                              B. H2O                      C. CO2 và H2O.                 D. CO2 và H2 

Câu 4: Cho phương trình hóa học:  2X  + 13O2 8CO2  + 10H2O. X có công thức phân tử  là
	A. C2H4.	    B. C3H8.	C. C2H6.	   D. C4H10
Câu 5: Cho các chất: Na, Cu, Fe, Mg, O2, Cl2, S. Có bao nhiêu chất chỉ có khả năng nhường electron trong các phản ứng hóa học?
A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 1.Trang 02/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 9 - Mã đề thi 01


Câu 6: Alkane là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa các liên kết đơn trong phân tử, có công thức chung là
A. CnH2n.	B. CnH2n+2.	C. CnH2n-2.	D. CnH2n+1.
Câu 7: Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là
 A. hydrogen.	B. methane.	C. ethylene.                       D. propane.
Câu 8: Có hỗn hợp gồm C2H4; CH4; CO2. Để nhận ra từng khí có trong hỗn hợp trên có thể sử dụng lần lượt các hóa chất là
A. dung dịch nước bromine, SO2.                        B. KOH; dung dịch nước bromine.
C.  Ca(OH)2; dung dịch nước bromine.              D. NaOH; dung dịch nước bromine.
Câu 9: Chất làm mất màu dung dịch bromine là
A. CH4.	            B. CH2 = CH – CH3.	 C. CH3 – CH3.       D. CH3 – CH2 – CH3
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về alkane là không đúng?
A. Trong phân tử alkane chỉ có liên kết đơn.
B. Chỉ các alkane là chất khí ở điều kiện thường mới được dùng làm nhiên liệu.
C. Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu và làm dung môi.
D. Công thức chung của alkane là CxH2x+2, với x ≥ 1.
[bookmark: _Hlk179891612]Thí sinh trả lời câu 11. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 11: Methane, ethylene là những hydrocarbon tiêu biểu của alkane và alkene. 
     a. Methane, ethylene lần lượt có công thức phân tử là C2H2, CH4.
      d. Methane, ethylene đều là các khí không màu, không mùi, nhẹ hơn nước, ít tan trong nước.
     c. Để nhận biết methane và ethylene ta có thể dùng dung dịch bromine.
     d. Khi đốt cháy methane ta thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
Thí sinh trả lời câu 12. Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn
Câu 12. a. Thể tích oxygen cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí thiên nhiên chứa 96% methane; 2% nitrogen và 2% khí carbon dioxide là (các thể tích khí đo ở đkc).
b. Một mol khí ethylene cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol ethylene cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ ?
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)                                                          
Câu 13 (2 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam một alkene X trong khí không khí dư thu được khí carbon dioxide và hơi nước.
a. Tìm công thức phân tử của X biết tỉ khối của X so với H2 bằng 21.
b. Viết công thức cấu tạo của X. 
c. Tính thể tích của không khí cần dùng, biết thể tích của oxygen bằng 20% thể tích không khí (đkc).
d. Tính khối lượng sản phẩm thu được khi dẫn toàn bộ khí X ở trên qua dung dịch bromine dư ở điều kiện thường. 
Câu 14 ( 1 điểm): Viết các phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau:( ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).
a. Đốt cháy butane ( C4H10) trong không khí.
b. Dẫn khí ethylene đi qua nước bromine(Br2).
c. Ethylene tham gia phản ứng trùng hợp.
d. Dẫn hợp chất có CTCT: CH2 = CH – CH2 – CH3 qua dung dịch bromine. 
C. MẠCH VẬT SỐNG
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.Trang 03/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 9 - Mã đề thi 01


Câu 1. Vị trí của gene trên nhiễm sắc thể được gọi là
	 A. allele.
	 B. locus.
	 C. trình tự.
	 D. tính trạng.


Câu 2. Khi tâm động nằm ở vị trí giữa của NST thì được gọi là
	 A. tâm lệch.
	 B. tâm cân.
	 C. tâm mút.
	 D. tâm giữa.


Câu 3. Mã di truyền khởi đầu dịch mã có trình tự là
	 A. 5' UGA 3'.
	 B. 5' AGU 3'.
	 C. 5' UAG 3'.
	 D. 5' AUG 3'.


Câu 4. Dưa hấu có bộ NST 2n = 18. Tế bào rễ của loài này có số lượng NST là
	 A. 20.
	 B. 18.
	 C. 36.
	 D. 9.


Câu 5. Phiên mã là quá trình tổng hợp
	 A. DNA trên mạch khuôn mRNA.
	 B. RNA trên mạch khuôn DNA.

	 C. DNA trên mạch khuôn DNA.
	 D. RNA trên mạch khuôn mRNA.


Câu 6. Tại kì nào của quá trình nguyên phân, hai chromatid của mỗi NST kép bắt đầu tách rời nhau thành hai NST đơn và di chuyển về hai cực của tế bào?
	 A. Kì sau.
	 B. Kì cuối.
	 C. Kì đầu.
	 D. Kì giữa.


Câu 7. Đột biến gene là những biến đổi trong cấu trúc của gene liên quan đến
	 A. trình tự nucleotide.
	 B. số lượng nucleotide.

	 C. cấu trúc nucleotide.
	 D. kích thước nucleotide.


Câu 8. Các tế bào lưỡng bội của gà chứa 78 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể trong tế bào đơn bội của loài này là
	 A. 156.
	 B. 78.
	 C. 19.
	 D. 39.


Câu 9. Quá trình giảm phân diễn ra ở loại tế bào nào?
	 A. Tế bào hợp tử.
	 B. Tế bào mầm sinh dục.

	 C. Tế bào soma.
	 D. Tế bào sinh dục chín.


Câu 10. Hai nguyên tắc quan trọng trong quá trình tái bản DNA là nguyên tắc
	 A. tổng hợp và bán bảo toàn.
	 B. bổ sung và bán bảo toàn.

	 C. bổ sung và bảo toàn.
	 D. tổng hợp và bảo toàn.


Thí sinh trả lời câu 11. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 11. Nhiễm sắc thể (NST) là cấu trúc mang gene nằm trong nhân tế bào, là cơ sở vật chất chủ yếu của tính di truyền ở cấp độ tế bào của sinh vật nhân thực.
a. NST được cấu tạo từ DNA và protein loại Histone.
b. NST là cấu trúc nằm ngoài nhân tế bào, dễ bắt màu khi được nhuộm bằng dung dịch thuốc nhuộm mang tính kiềm.
c. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.
d. Một NST trong cặp tương đồng được nhận từ bố, NST còn lại được nhận từ mẹ.
Thí sinh trả lời câu 12. Hãy ghi vào bài làm câu trả lời ngắn gọn.
Câu 12. Nguyên phân là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó NST trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống với tế bào mẹ, diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai. Giảm phân là hình thức phân bào có thoi phân bào như nguyên phân,
diễn ra vào thời kì chín của tế bào sinh dục, tạo ra các giao tử mang một nửa bộ NST của tế bào mẹ ban đầu.
a. Số tế bào con được hình thành sau quá trình nguyên phân?
b. Số tế bào con được hình thành sau quá trình giảm phân?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 13. Phân biệt nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính?
Câu 14. Một tế bào hợp tử có bộ NST 2n = 48 tế bào tiến hành nguyên phân bình thường, các tế bào con sinh ra ngay sau lần nguyên phân đầu tiên lại tiếp tục nguyên phân 5 đợt tiếp theo.
a. Xác định bộ NST ở mỗi tế bào con được tạo thành.
b. Tính số lượng tế bào con được tạo ra sau đợt phân chia cuối cùng nói trên.
Chúc các con làm bài tốt!Trang 04/04 - Môn thi Khoa học tự nhiên 9 - Mã đề thi 01
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